	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ MÔN TOÁN TIN ỨNG DỤNG

----------------****--------------
	ĐỀ THI MÔN VẬN TRÙ HỌC
Mã đề thi : VT-01-2012

Thời gian làm bài: 75 phút


Họ tên sinh viên………………………….Mã sinh viên……………………Ngày thi ……..
Bài 1 : Cho một dự án với các hoạt động cho bởi bảng dưới đây (thời gian tính bằng tuần). Trong đó a là thời gian nhanh nhất có thể, b là thời gian hoàn thành xong hoạt động một cách bình thường, c là thời gian chậm nhất.
	Hoạt động
	Hoạt động trước
	 a
	 b
	c

	A
	 không
	2
	3
	4

	B
	không
	4
	5
	6

	C
	A
	3
	5
	7

	D
	A,B
	2
	6
	10

	E
	B
	3
	6
	9

	F
	E,D
	5
	8
	11

	G
	F
	1
	3
	5

	H
	G
	3
	5
	7


a) Vẽ sơ đồ mạng Pert và tính toán với thời gian trung bình EST, EFT, LST, LFT, biết thời gian trung bình t để hoàn thành một hoạt động tính theo công thức t=0,3*a+0,4*b+0,3*c.

b) Hãy xác định thời gian hoàn thành dự án sớm nhất(tính theo thời giant rung bình) và các hoạt động găng cũng như đường găng?
c) Tính xác suất để dự án hoàn thành trước 30 tuần?
Bài 2: Tại một điểm rửa xe trung bình trong vòng một tiếng có 6 xe tới rửa. Thời gian rửa xong một xe theo phân phối đều trong khoảng từ 6 đến 12 phút. Khi xe đến nếu thấy có 2 khách hàng đang đợi và chưa được rửa xe thì lái xe sẽ bỏ đi điểm rửa xe khác. Hãy tính toán mô phỏng với 10 xe và xác định xem tỷ lệ khách hàng bỏ đi là bao nhiêu? Trung bình những khách được phục vụ phải đợi mất bao lâu từ khi vào điểm rửa xe đến khi rửa xong xe.

Số liệu sinh ngẫu nhiên phân phối đều trong đoạn [0,1] được tính theo dãy số liệu sau: 0,12; 0,20; 0,30; 0,50; 0,90; 0,35; 0,60; 0,80; 0,99; 0,05.

Bài 3: Hợp đồng tín dụng của một ngân hàng với khách hàng rơi vào một trong bốn trạng thái

S1: Khách hàng đã thanh toán hợp đồng

S2: Khách hàng không thanh toán hợp đồng

S3: Khách hàng sẽ thanh toán hợp đồng

S4: Có thể khách hàng sẽ không thanh toán hợp đồng

Ma trận chuyển trạng thái (S1, S2, S3, S4) được biết như sau
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a) Các trạng thái nào là trạng thái hút, trạng thái nào là trung gian, giải thích?

b) Nếu ngân hàng hiện có 500 triệu ở trạng thái S3, 100 triệu trong trạng thái S4. Hãy xác định xem ngân hàng sẽ đòi được và mất bao nhiêu tiền?

------------------------Hết----------------------

    Giáo viên ra đề  






Trưởng bộ môn

 Trần Đức Quỳnh





             Trần Đức Quỳnh
Chú ý :

-      Sinh viên được sử dụng bảng giá trị của phân phối chuẩn
· Sinh viên phải nộp đề kèm theo bài làm
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ MÔN TOÁN TIN ỨNG DỤNG

----------------****--------------
	ĐỀ THI MÔN VẬN TRÙ HỌC
Mã đề thi : VT-02-2012

Thời gian làm bài: 75 phút


Họ tên sinh viên………………………….Mã sinh viên……………………Ngày thi ……..

Bài 1 : Cho một dự án với các hoạt động cho bởi bảng dưới đây (thời gian tính bằng tuần). Trong đó a là thời gian nhanh nhất có thể, b là thời gian hoàn thành xong hoạt động một cách bình thường, c là thời gian chậm nhất.
	Hoạt động
	Hoạt động trước
	 a
	 b
	c

	A
	 không
	2
	3
	4

	B
	không
	4
	5
	6

	C
	A
	3
	5
	7

	D
	B
	2
	6
	10

	E
	B,C
	3
	6
	9

	F
	A,D
	5
	8
	11

	G
	F
	1
	3
	5

	H
	G
	4
	5
	6


a) Vẽ sơ đồ mạng Pert và tính toán với thời gian trung bình EST, EFT, LST, LFT, biết thời gian trung bình t để hoàn thành một hoạt động tính theo công thức t=0,2*a+0,6*b+0,2*c.

b) Hãy xác định thời gian hoàn thành dự án sớm nhất(tính theo thời gian trung bình) và các hoạt động găng cũng như đường găng?
c) Tính xác suất để dự án hoàn thành trước 27 tuần?
Bài 2: Tại một điểm rửa xe trung bình trong vòng một tiếng có 5 xe tới rửa. Thời gian rửa xong một xe theo phân phối đều trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Khi xe đến nếu thấy có 3 khách hàng đang đợi và chưa được rửa xe thì lái xe sẽ bỏ đi điểm rửa xe khác. Hãy tính toán mô phỏng với 10 xe và xác định xem tỷ lệ khách hàng bỏ đi là bao nhiêu? Trung bình những khách được phục vụ phải đợi mất bao lâu từ khi vào điểm rửa xe đến khi rửa xong xe.

Số liệu sinh ngẫu nhiên phân phối đều trong đoạn [0,1] được tính theo số liệu sau: 0,12; 0,20; 0,30; 0,50; 0,90; 0,35; 0,60; 0,80; 0,99; 0,05.

Bài 3: Hợp đồng tín dụng của một ngân hàng với khách hàng rơi vào một trong bốn trạng thái

S1: Khách hàng đã thanh toán hợp đồng

S2: Khách hàng không thanh toán hợp đồng

S3: Khách hàng sẽ thanh toán hợp đồng

S4: Có thể khách hàng sẽ không thanh toán hợp đồng

Ma trận chuyển trạng thái (S1, S2, S3, S4) được biết như sau
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a) Các trạng thái nào là trạng thái hút, trạng thái nào là trung gian, giải thích?

b) Nếu ngân hàng hiện có 400 triệu ở trạng thái S3, 200 triệu trong trạng thái S4. Hãy xác định xem ngân hàng sẽ đòi được và mất bao nhiêu tiền?

------------------------Hết----------------------

    Giáo viên ra đề  






Trưởng bộ môn

Trần Đức Quỳnh






             Trần Đức Quỳnh

Chú ý :

-      Sinh viên được sử dụng bảng các giá trị của phân phối chuẩn.
· Sinh viên phải nộp đề kèm theo bài làm

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ MÔN TOÁN TIN ỨNG DỤNG

----------------****--------------
	ĐỀ THI MÔN VẬN TRÙ HỌC
Mã đề thi : VT-03-2012

Thời gian làm bài: 75 phút


Họ tên sinh viên………………………….Mã sinh viên……………………Ngày thi ……..

Bài 1 : Cho một dự án với các hoạt động cho bởi bảng dưới đây (thời gian tính bằng tuần)..
	Hoạt động
	Hoạt động trước
	Thời gian
	Số tiền (triệu)

	A
	 không
	2
	20

	B
	không
	4
	60

	C
	A
	3
	90

	D
	B
	2
	100

	E
	B,C
	3
	120

	F
	A,D
	5
	50

	G
	F
	1
	30

	H
	G
	4
	80


a) Vẽ sơ đồ mạng Pert và tính  EST, EFT, LST, LFT?
b) Hãy xác định thời gian hoàn thành dự án sớm nhất và các hoạt động găng cũng như đường găng?

c) Vẽ miền kinh phí khả thi biết rằng số tiền cho mỗi hoạt động phải được chia đều theo số tháng hoàn thành, chẳng hạn kinh phí cho hoạt động A là 20 triệu và mất 2 tháng để hoàn thành thì mỗi tháng phải chi 10 triệu.  Để dự án hoàn thành đúng tiến độ nhanh nhất thì đến tháng thứ 10 phải chi mất ít nhất bao nhiều tiền? 
Bài 2: Tại một điểm rửa xe trung bình trong vòng một tiếng có 10 xe tới rửa. Thời gian rửa xong một xe theo phân phối đều trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Khi xe đến nếu thấy có 4 khách hàng đang đợi và chưa được rửa xe thì lái xe sẽ bỏ đi điểm rửa xe khác. Hãy tính toán mô phỏng với 10 xe và xác định xem tỷ lệ khách hàng bỏ đi là bao nhiêu? Trung bình những khách được phục vụ phải đợi mất bao lâu từ khi vào điểm rửa xe đến khi rửa xong xe.

Số liệu sinh ngẫu nhiên phân phối đều trong đoạn [0,1] được tính theo số liệu sau: 0,12; 0,20; 0,30; 0,50; 0,90; 0,35; 0,60; 0,80; 0,99; 0,05.

Bài 3: Một loại thiết bị trong dây truyền sản xuất rơi vào các trạng thái sau
S1: Mới thay 
S2: Chất lượng còn tốt
S3: Còn dùng được
S4: Đã bị hỏng
Ma trận chuyển trạng thái (S1, S2, S3, S4) sau mỗi tuần được biết như sau
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a) Xác định ma trận chuyển trạng thái tương ứng với ba chính sách thay thế thiết bị: chính sách thứ nhất là chỉ thay những sản phẩm đã bị hỏng, chính sách thứ hai là chay thế 50% số thiết bị còn dùng được và toàn bộ số thiết bị hỏng, chính sách ba là thay thế toàn bộ các thiết bị ở trạng thái còn dùng được.

b) Biết rằng mỗi thiết bị thay mới mất 1 triệu đồng và một thiết bị hỏng trong quá trình vận hành bị thiệt hại 0,5 triệu đồng. Hỏi rằng trong các chính sách trên thì chính sách nào là tốt nhất?

------------------------Hết----------------------

    Giáo viên ra đề  






Trưởng bộ môn

Trần Đức Quỳnh






             Trần Đức Quỳnh

Chú ý :

-      Sinh viên được bảng các giá trị của phân phối chuẩn.
· Sinh viên phải nộp đề kèm theo bài làm
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